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  THÔNG BÁO  

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên  
Năm học 2021- 2022 

  

(Biểu mẫu 12 kèm theo thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017)  
  

TT Thành phần Tổng Nữ 
Đảng 

viên 

HĐ 

XĐ 

thời 

hạn 

HĐ 

thỉnh 

giảng 

Trình độ chuyên môn 

>ĐH ĐH CĐ Khác 

I.  Quản lý 3 2 3 3  2 1   

II. Giáo viên 85 63 26 85  10 75   

1  Toán 15 12 4 15  1 14   

2  Ngữ Văn 10 10 3 10  2 8   

3  Tiếng Anh 12 10 2 12  0 12   

4  Vật Lý 10 6 3 10  1 9   

5  Hóa Học 8 7 3 8  3 5   

6  Sinh Học 4 3 1 4  1 3   

7  Lịch Sử 5 3 2 5  0 5   

8  Địa Lý 4 4 1 4  0 4   

9  GD.Công dân 2 1 0 2  0 2   

10  Công nghệ 5 3 4 5  1 4   

11  Tin học 2 2 0 2  0 2   

12  Thể dục 5 0 2 5  1 4   

13 GDQP&AN 3 2 1 3  0 3   



III. Nhân viên 12 7 2 3 9 0 2 0 10 

1  Văn thư 1 0  1     1 

2  Kế toán 1 1  1     1 

3  Thư viện 1 1  1   1   

4  Y tế 1 1   1    1 

5  Bảo vệ 4  1  4    4 

6  Phục vụ 3 3   3    3 

7 CNTT 1 1 1  1  1   

Toàn trường 100 72 31 91 9 12 78 0 10 

 

  

           Ngày 31 tháng 8 năm 2021  

                            HIỆU TRƯỞNG    

                                                      

 

    

 

                                Võ Thành Danh   

  

                        


